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BẢNG GIÁ HỆ CÁP ĐIỆN SÂU ĐO - ĐÀI LOAN 

STT Mô tả Thông số chi tiết Đơn giá 

1 

Máng cáp C Máng cáp chữ C 
Máng cáp đỡ cho con lăn chạy 

dọc xưởng 

Chiều dài một thanh: 3m 

Đơn vị tính: mét 

Xuất xứ: Hardwork - Đài Loan 

125000 

2 

Nối máng C 3m máng 1 cái Nối các thanh của máng cáp C 
Khoảng cách 3m một cái 

Đơn vị tính: cái  

 Xuất xứ: Hardwork - Đài Loan 

90000 

3 

Thanh treo máng C  Thanh treo giữ máng cáp C 
Khoảng cách 2m một cái 

Đơn vị tính: cái  

 Xuất xứ: Hardwork - Đài Loan 

30000 

4 

Con lăn dẫn cáp đồng bộ khoảng cách 1,5 

m 1 cái 
Con lăn dẫn cáp cho cấp điện 
xâu đo 
Khoảng cách 1,5m 1 cái 

Đơn vị tính: cái  

 Xuất xứ: Hardwork - Đài Loan 

150000 

5 

Kẹp giữ máng C khoảng cách 2m một cái Kẹp giữ máng C 
Khoảng cách 2m 1 cái 

Đơn vị tính: cái  

 Xuất xứ: Hardwork - Đài Loan 

70000 

6 

Cáp điện tròn mềm Đài Loan 4mm
2
 x 4C Cáp điện tròn mềm cầu trục 

4mm2 
Quy cách: 4mm

2
 x 4C 

Đơn vị tính: m 

Xuất xứ: Đài Loan 

60000 

7 

Cáp điện tròn mềm Đài Loan 6mm
2
 x 4C Cáp điện tròn mềm cầu trục 

6mm2 
Quy cách: 6mm

2
 x 4C 

Đơn vị tính: m 

Xuất xứ: Đài Loan 

90000 

8 

Cáp điện tròn mềm Hàn Quốc 3C x 4 + 

1C x 2,5mm2 
Cáp điện tròn mềm cầu trục  
Quy cách: 3C x 4 + 1C x 2,5mm2 
Đơn vị tính: m 

Xuất xứ: Đài Loan 

60000 

9 

Cáp điện dẹt động lực 4C x 4mm2 Cáp điện dẹt mềm cầu trục 
4mm2 x 4C 
Quy cách: 4mm

2
 x 4C 

Đơn vị tính: m 

Xuất xứ: Đài Loan 

115000 
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10 

Cáp điện dẹt điều khiển 13C x 1,25mm2 Cáp điện dẹt mềm cầu trục 
4mm2 
Quy cách: 1.25mm

2
 x 4C 

Đơn vị tính: m 

Xuất xứ: Đài Loan 

135000 

 


